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TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18) tỉnh Lạng Sơn

(Kèm theo Công văn số 1669-CV/BTGTU, ngày  09/9/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18), tỉnh Lạng Sơn.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn. 

3. Mục tiêu đầu tư xây dựng: tạo sự kết nối, nâng cao năng lực khai thác của tuyến đường đáp ứng nhu cầu vận tải, lưu thông hàng hóa, hành khách ngày một tăng cao, góp phần thu hút khách du lịch đến với Khu du lịch Quốc gia Mẫu Sơn; đáp ứng năng lực vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu song phương Chi Ma, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; tạo sự kết nối về hạ tầng giao thông với tỉnh Quảng Ninh và các trung tâm kinh tế, văn hóa của tỉnh để thuận tiện trong phát triển chuỗi sản phẩm du lịch liên kết vùng, phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh.

4. Quy mô đầu tư xây dựng

- Dự án đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km 3+700 đến Km18) có tổng chiều dài 13.192m. Điểm đầu tại Km3+605 (nối tiếp với đoạn nội thị 4 làn xe đã được đầu tư), điểm cuối tại Km17+707 (giao với QL.4B tại Km17+890). 

- Công trình thiết kế theo quy mô đường cấp III, TCVN 4054:2005, tốc độ thiết kế 80Km/h; thiết kế cầu theo 22TCN-272-05.

- Quy mô mặt cắt ngang đường chia làm 02 đoạn như sau:

+ Đoạn 1: từ Km3+605 - Km15+730 (từ cầu Pang Vài đến điểm đầu Khu ga cáp treo Mẫu Sơn). Mặt cắt ngang gồm 04 làn xe cơ giới, 02 làn xe thô sơ kết hợp với dừng xe khẩn cấp, chiều rộng nền đường Bnền = 24,5m;

+ Đoạn 2: từ Km15+730 - Km17+070 (từ đầu Khu ga cáp treo Mẫu Sơn đến điểm giao với QL4B hiện trạng tại Km17+890). Mặt cắt ngang gồm 02 làn xe cơ giới, chiều rộng nền đường Bnền = 12m.

- Kết cấu áo đường cấp cao A1. Tải trọng trục tính toán 100 kN. Mô đun đàn hồi yêu cầu tối thiểu 160 MPa.

- Các công trình phụ trợ, cây xanh, chiếu sáng, hạ tầng kỹ thuật, an toàn giao thông trên tuyến được đầu tư đồng bộ.

5. Tổ chức tư vấn lập dự án đầu tư: Liên danh Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Đất Cảng và Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng giao thông công chính Hải Phòng. 

6. Địa điểm xây dựng: thành phố Lạng Sơn, huyện Cao Lộc và huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

7. Diện tích sử dụng đất: 99,46 ha.

8. Loại và cấp công trình: công trình giao thông, cấp II.

9. Số bước thiết kế: 02 bước (thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công). 

10. Phương án xây dựng

10.1. Bình đồ, hướng tuyến

- Từ Km3+605 đến Km5+100 tuyến đi cơ bản theo đường cũ, chiều dài đoạn là 1.495m (trong đó tận dụng khoảng 1.300m đường cũ).

- Từ Km5+100 đến Km6+700 tuyến đi cắt qua khu ruộng phía Tây - Nam QL4B hiện tại, tim tuyến cách tim QL.4B trung bình 90m. 

- Từ Km6+700 đến Km8+200 (qua cầu Khuổi Sát) tuyến đi bám cơ bản theo đường cũ, hai bên đường là khu dân cư thôn Hợp Tân, xã Gia Cát. Chiều dài đoạn 1.500m (trong đó tận dụng khoảng 1.100 m đường cũ).

- Từ Km8+200 đến Km11+236 đến điểm giáp ranh địa phận huyện Cao Lộc - Lộc Bình), vị trí tuyến đi qua các thôn Bắc Đông 2, Bắc Đông 1, Bắc Nga, xã Gia Cát. Tuyến mở mới trùng với vị trí quy hoạch tuyến đường trục trung tâm của thị trấn Cao Lộc, cách QL 4B hiện tại từ 145 - 220m về phía Tây Nam. Chiều dài 3.190m.

- Từ Km11+236 đến Km15+243 tuyến đi tránh xuống phía nam so với quốc lộ 4B (tránh phạm vi quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Mẫu Sơn).

- Từ Km15+243 đến Km16+797 (điểm cuối giao với quốc lộ 4B tại lý trình Km17+890).

10.2. Trắc dọc: độ dốc dọc thiết kế thỏa mãn tiêu chuẩn thiết kế đường. Các điểm khống chế, điểm đầu, cuối tuyến, các điểm kết nối công trình cầu trên tuyến..., độ dốc dọc lớn nhất Imax= 5%.

10.3. Mặt cắt ngang

- Từ Km3+605 đến Km15+457,95, mặt cắt ngang đường là 04 làn xe cơ giới, 02 làn xe thô sơ kết hợp với dừng xe khẩn cấp, chiều rộng nền đường 24,5m, bề rộng mặt đường xe chạy 7mx2=14m, bề rộng dải phân cách giữa và dải an toàn 3+0,5x2=4,0m, bề rộng làn xe thô sơ 2x2,75m=5,5m, bề rộng lề không gia cố 2x0,5=1,0m.

- Từ Km15+457 đến Km16+797, mặt cắt ngang đường là 02 làn xe cơ giới, chiều rộng nền đường 12m, bề rộng mặt đường xe chạy 3,5mx2=7m, bề rộng làn xe thô sơ 2x2m=4,0m, bề rộng lề không gia cố 2x0,5=1,0m.

10.4. Nền đường:

- Độ dốc mái ta luy theo địa chất cụ thể: nền đắp 1/1,5 – 1,75; ta luy nền đào từ 1/0,3 - 1/1,5.

- Độ chặt của lớp đất đất đắp giáp kết cấu áo đường (chiều dày áo đường ≥ 50cm) K= 098. Độ chặt quy định cho các lớp còn lại của nền đường đắp K= 0,95.

- Đối với các đoạn nền đường đắp qua vùng đất yếu, có các giải pháp xử lý theo quy định.

10.5. Kết cấu mặt đường: loại mặt đường cấp cao A1 thảm bê tông nhựa bảo đảm Eyc≥160Mpa.

10.6. Dải phân cách: bố trí dải phân cách giữa (DPC) ở đoạn đường có bề rộng cắt ngang 24,5m (từ Km3+605 đến Km15+730) bằng các viên bó vỉa bê tông đúc sẵn, dùng để phân tách hai hướng giao thông ngược chiều. Chiều rộng của dải phân cách giữa 4m, trong đó phần phân cách 3m dải an toàn mỗi bên rộng 0,5m.

10.7. Nút giao thông: thiết kế nút giao bằng, dạng nút ngã ba, ngã tư giao bằng, bố trí đầy đủ các công trình an toàn giao thông.

10.8. Hệ thống thoát nước:

a) Cống thoát nước ngang

- Thiết kế tính toán mực nước dọc tuyến ứng với P=4% và mực nước thiết kế tại công trình.

- Tải trọng tính toán: xe tiêu chuẩn H30 - XB80. 

- Khẩu độ: căn cứ vào tài liệu khảo sát và số liệu thuỷ văn thu thập được đã tiến hành thiết kế cống thoát nước cho toàn tuyến, các vị trí cống trên tuyến đều xây dựng mới.

- Cống tròn: loại cống chịu lực bê tông cốt thép dài 2m - 2,5m, đúc ly tâm hoặc rung ép, tải trọng cấp C (TCVN 9113: 2012).

- Cống hộp: cấu tạo bê tông cốt thép (BTCT) M350, đá (1x2)cm, đổ tại chỗ. 

b) Thoát nước dọc: công trình thoát nước dọc tuyến gồm có rãnh biên, rãnh ta luy, rãnh đỉnh, rãnh thoát nước mép đường khu vực đắp cao, rãnh thoát nước mặt đường đoạn thiết kế siêu cao có dải phân cách. Hệ thống thoát nước dọc được thiết kế bảo đảm tuân thủ theo quy định.

c) Giải pháp thiết kế cầu trên tuyến:

- Đầu tư xây dựng mới 07 cầu tại các vị trí qua sông, suối; cải tạo 01 cầu cũ và 01 vị trí cầu chui dân sinh.

- Cầu được thiết kế theo tiêu chuẩn thiết kế cầu theo 22TCN-272-05 bằng BTCT và BTCT DƯL, cụ thể như sau:

+ Tải trọng thiết kế hoạt tải HL93, người 3kN/m2.

+ Tần suất thiết kế: cầu trung P= 1%; cầu nhỏ P=4%.

+ Sơ đồ cầu: cầu giản đơn 1 nhịp.

+ Khổ cầu: B= 0,5 + 2,75 + 2x3,5 +4,0 + 2x3,5 + 2,75 + 0,5 = 24,5 (m).

- Kết cấu phần trên:

+ Mặt cắt ngang kết cấu nhịp gồm 02 đơn nguyên, cách nhau 2m, đối xứng qua tim cầu.

+ Mặt cắt ngang cầu gồm 2x5 phiến dầm, các phiến dầm liên kết với nhau bằng bản liên kết BTCT 30Mpa đổ tại chỗ dày 20cm. Riêng đối với cầu Pang Vài bổ sung 2x4 dầm T, được liên kết với dầm cầu cũ bằng dầm ngang + mối nối ướt. 

+ Dầm I BTCT DƯL loại 40Mpa; dầm T bằng BTCT thường 30Mpa. Dầm cầu đúc sẵn tại công trường, mặt cầu 30Mpa đổ tại chỗ.

- Kết cấu phần dưới:

+ Mố cầu dạng chữ U bằng BTCT - 30Mpa đổ tại chỗ, gồm 2 đơn nguyên độc lập. Riêng với cầu Pang Vài mở rộng hai bên mố mỗi bên 7,75m, nối cứng với mố cũ.

+ Sử dụng hệ móng cọc khoan nhồi D1,0m, chiều dài phù hợp với thực tế, chống trên lớp đá gốc có các thông số bảo đảm yêu cầu kỹ thuật. Riêng đối với cầu Pang Vài dùng móng nông trên nền đá gốc.

- Kết cấu khác:

+ Gối cầu: sử dụng gối cao su cốt bản thép.

+ Khe co giãn bằng thép kiểu răng lược loại WR-50, riêng đối với cầu Pang Vải dùng khe co giãn chèn Asphant (APJ).

+ Lớp phủ mặt cầu bằng BTNC 12,5 dày 6cm, dưới là lớp chống thấm dạng dung dịch phun trực tiếp lên mặt bê tông.

+ Lan can cầu  bằng thép, gờ chân lan can bê tông 30MPa đổ tại chỗ.

+ Đắp lòng mố và nền đường sau mố bằng vật liệu chọn lọc theo quy định tại quyết định 3095/QĐ-BGTVT.

10.9. Các công trình trên tuyến:

- Hệ thống kè, tường chắn ốp mái ta luy…được thiết kế hoàn chỉnh, đồng bộ theo quy định.

- Các công trình phòng hộ, an toàn giao thông trên tuyến được thiết kế tuân thủ theo tiêu chuẩn kỹ thuật quy định tại QCVN 41/2019/BGTVT.

10.10. Cây xanh: trong giai đoạn này chỉ tính trồng cỏ trên dải phân cách và đảo giao thông.

10.11. Điện chiếu sáng:

- Hệ thống điện chiếu sáng công cộng dự kiến xây dựng bao gồm các hạng mục: đường dây 35kV và trạm biến áp 75kVA -35(22)/0,4kV.

- Về điện chiếu sáng thì giai đoạn trước mắt chỉ bố trí điện chiếu sáng cho khu dân cư hiện có 2 bên đường đoạn từ Km6+649 - Km 8+229, thuộc địa phận xã Gia Cát.

11. Phương án giải phóng mặt bằng: thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định pháp luật hiện hành, một số nội dung cụ thể:

- Sử dụng kinh phí của dự án để thu hồi phần diện tích dự kiến làm mỏ khai thác đất, bãi đổ thải và các khu tái định cư thuộc dự án.

- Thực hiện tái định cư tập trung và tái định cư phân tán phù hợp với yêu cầu thực tế.

- Thực hiện phương án xây dựng mới để thay thế các công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng khi xây dựng tuyến đường.

- Thực hiện bồi thường, hỗ trợ theo giá đất cụ thể.

12. Tổng mức đầu tư: 988.252.000.000,0 đồng (Bằng chữ: Chín trăm tám mươi tám tỷ, hai trăm năm mươi hai triệu đồng chẵn). Trong đó:

	- Chi phí xây dựng:
	654.990,210
	triệu đồng;

	- Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng:
	222.599,700
	triệu đồng;

	- Chi phí thiết bị:
	638,230
	triệu đồng;

	- Chi phí quản lý:
	8.142,520
	triệu đồng;

	- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:
	28.140,500
	triệu đồng;

	- Chi phí khác:
	16.230,870
	triệu đồng;

	- Chi phí dự phòng:
	57.545,970
	triệu đồng.


13. Nguồn vốn đầu tư: 

- Nguồn dự phòng chung ngân sách Trung ương thuộc kế hoạch đầu tư
công trung hạn giai đoạn 2016-2020: 300 tỷ đồng;

- Nguồn đầu tư công theo tiêu chí định mức giai đoạn 2021 - 2025 và nguồn vốn hợp pháp khác: 688,252 tỷ đồng.

14. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. 

15. Thời gian thực hiện dự án: năm 2020-2024.

II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI CẢI TẠO NÂNG CẤP QUỐC LỘ 4B (ĐOẠN KM3+700 ĐẾN KM18).

Việc đầu tư nâng cấp mở rộng quốc lộ 4B (đoạn từ Km 3+700 đến Km18) là cần thiết bởi các lý do sau:  

- Dự án Cải tạo nâng cấp QL.4B trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (đoạn từ Km3+700 đến Km 18 để phục vụ giao thông cho Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn và của khẩu Chi Ma, đồng thời từng bước thực hiện cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và Lạng Sơn, đáp ứng về nhu cầu đi lại giữa thành phố Lạng sơn với các huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập và các tỉnh lân cận.

- Tuyến đường được xây dựng sẽ góp phần cải thiện môi trường, cảnh quan, tăng khả năng khai thác cho hoạt động du lịch. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, công nghiệp và các dịch vụ khác trên địa bàn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tạo sự  kết nối, đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải, nhằm khai thác hiệu quả, thu hút khách du lịch đến với Khu du lịch Quốc gia Mẫu Sơn.

- Là trục đường quan trọng kết nối các khu vực phòng thủ dọc biên giới phía Đông Bắc, đáp ứng khả năng độc lập tác chiến cao trong các tình huống có thể xảy ra, góp phần củng cố và tăng cường về quốc phòng và an ninh trật tự của khu vực biên giới đông bắc Việt Nam. 

III. PHẠM VI ẢNH HƯỞNG CỦA DỰ ÁN

1. Phạm vi giải phóng mặt bằng

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP, ngày 24/02/2010 và Nghị định số 100/2013/NĐ-CP, ngày 03/09/2013 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng Giao thông đường bộ.

- Theo mặt cắt ngang công trình: cọc GPMB được cắm tại vị trí tính từ chân ta luy nền đường đắp hoặc đỉnh taluy nền đường đào hay mép ngoài cùng của các công trình như hệ thống thoát nước dọc, hệ thống đường gom (nếu có), mép ngoài cùng của kết cấu cầu, cống ra mỗi bên là 2,0m;

- Theo chiều dọc tuyến: 

+ Trên đoạn thẳng, cọc GPMB được cắm tại các điểm phình, thắt thay đổi hình dáng của đất: khu thị trấn và khu dân cư cọc GPMB cắm với khoảng cách 50m/1 cọc; tại nơi đất rừng, đất lâm nghiệp cọc GPMB cắm với khoảng cách 100m/1 cọc.

+ Trên đoạn cong, cọc GPMB được cắm tại các mặt cắt vuông góc với tiếp tuyến đường cong tại các điểm TĐ, P, TC;

- Quy cách cọc GPMB: sử dụng cọc gỗ kích thước 5x5x50cm, cọc gỗ tròn đường kính 5cm dài 50cm. Đầu cọc được sơn đỏ 8-10cm.

2. Nhu cầu sử dụng các loại đất của dự án

Tổng diện tích dự kiến thu hồi đất của dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18) để thực hiện dự án khoảng 99,46, trong đó:

	TT
	Tổng đất chiếm dụng
	Diện tích (ha)

	1
	Đất trồng lúa
	25,7

	3
	Đất rừng sản xuất
	25,88

	4
	Đất trồng cây hàng năm
	12,13

	5
	Đất trồng cây lâu lăm
	7,6

	6
	Đất nuôi trồng thủy sản
	3,51

	7
	Đất ở tại nông thôn
	2,0

	8
	Đất phi nông nghiệp
	14,89

	9
	Các loại đất khác
	7,75

	
	TỔNG CỘNG
	99,46


IV. CHÍNH SÁCH ĐỀN BÙ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỰ ÁN

1. Khung pháp lý của nhà nước về chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

- Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013. 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13, ngày 10/12/2013. 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, ngày 18/6/2014. 

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, ngày 17/6/2009. 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14, ngày 21/6/ 2017.

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP, ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. 

- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP, ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật Thủy lợi. 

- Nghị định số 113/2007/NĐ-CP, ngày 28/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều.

- Nghị định số 35/2015/NĐ-CP, ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều khoản của Luật Đất đai. 

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định giá đất. 

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ về việc quy định thu tiền sử dụng đất. 

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ về việc quy định thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. 

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ về việc quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

- Nghị định số 148/2020/NĐ-CP, ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

- Công văn số 555/TTg-NN, ngày 28/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

- Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT, ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất.

- Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (gồm Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT, ngày 30/6/2014; Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT, ngày 19/9/2017; Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT, ngày 30/6/2021 đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường hợp nhất tại Văn bản số 04/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022).

- Thông tư số 74/2015/TT-BTC, ngày 15/5/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. 

- Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND, ngày 21/4/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn Ban về việc hành đơn giá xây dựng mới nhà, công trình và vật kiến trúc áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

- Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND, ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

- Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND, ngày 27/5/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành bổ sung chi phí hỗ trợ di chuyển mộ áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

- Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND, ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND, ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

- Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND, ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2024 đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND, ngày 09/3/2021 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2024 và sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND, ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND, ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2024 và quyết định số 05/2021/QĐ-UBND, ngày 09/3/2021 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh.

2. Bồi thường

2.1. Bồi thường về đất

- Điều kiện bồi thường về đất đối với hộ gia đình, cá nhân: quy định tại khoản 1, Điều 75, Luật Đất đai.

- Nguyên tắc bồi thường: nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất được thực hiện theo quy định tại Điều 74, Luật đất đai năm 2013.

- Đơn giá bồi thường về đất: theo quy định tại i khoản 2 Điều 74 và khoản 4, Điều 114 Luật Đất đai thì Được thực hiện theo giá đất cụ thể do UBND tỉnh quyết định tại thời điểm thu hồi đất.

- Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở: quy định tại Điều 79, Luật Đất đai 2013 và Điều 6, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP.

- Các trường hợp nhà nước thu hồi đất mà không được bồi thường về đất: quy định tại Điều 82 Luật Đất đai.

2.2. Bồi thường nhà, công trình và vật kiến trúc.

- Việc bồi thường được quy định tại Điều 89 Luật Đất đai: đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất phải tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì chủ sở hữu nhà ở, công trình đó được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà ở, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương. Trường hợp phần còn lại của nhà ở, công trình vẫn bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì bồi thường theo thiệt hại thực tế.

- Về đơn giá, cách tính, các tiêu chuẩn được quy định tại Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND, ngày 21/4/2015 của UBND tỉnh.

2.3. Bồi thường cây trồng, vật nuôi

Về đơn giá, cách tính, các tiêu chuẩn được quy định tại Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 và Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn.

2.4. Bồi thường chi phí di chuyển tài sản

- Việc bồi thường được quy định tại Điều 91, Luật Đất đai và Điều 23, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

- Mức bồi thường được quy định tại khoản 1, Điều 3, Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND, ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh.

2.5. Bồi thường về di chuyển mồ mả (quy định tại Điều 28, Nghị định 47/2014/NĐ-CP):  

Thực hiện theo Điều 12, Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND, ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh.

2.6. Các trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường tài sản gắn liền với đất (quy định tại điều 92 Luật Đất đai)

- Tài sản gắn liền với đất thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, i khoản 1, Điều 64 và điểm b, d khoản 1 Điều 65 của Luật Đất đai.

- Tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định của pháp luật hoặc tạo lập từ sau khi có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình xây dựng khác không còn sử dụng.

3. Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.

3.1. Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại Điều 20, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP và khoản 2, Điều 6, Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT (quy định tại khoản 1 Điều 14 Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh)

- Đối tượng hỗ trợ: quy định tại khoản 1 Điều 14 Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND, cơ bản được hiểu là Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

- Hình thức hỗ trợ: Hỗ trợ bằng tiền.

3.2. Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất: quy định tại Điều 19, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP), Điều 13 Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn).

- Đối tượng hỗ trợ: quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, cơ bản được hiểu là nhân khẩu không phải là cán bộ, công chức, viên chức (đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu) đang sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng là hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện được giao đất nông nghiệp.

- Điều kiện hỗ trợ: việc hỗ trợ trên cơ sở xác nhận của chính quyền địa phương nơi người có đất thu hồi sinh sống và sản xuất, cụ thể.

+ Thu hồi từ 30% đến 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian 06 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 12 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ là 24 tháng;

+ Thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian 12 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 24 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ là 36 tháng;

- Hình thức hỗ trợ: hỗ trợ bằng tiền.

- Mức hỗ trợ: mức hỗ trợ cho một nhân khẩu được tính bằng tiền tương đương 30kg gạo trong 1 tháng theo thời giá trung bình tại thời điểm hỗ trợ của địa phương.

3.3. Hỗ trợ khác đối với người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 25, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP: quy định tại Điều 17, Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND, ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh.

- Đối tượng hỗ trợ: hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp và sống bằng nguồn thu nhập ổn định từ đất nông nghiệp bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp (bao gồm: đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản), ngoài việc được bồi thường, hỗ trợ về đất còn được hỗ trợ bằng tiền từ 1 đến 2 lần giá đất nông nghiệp cùng loại quy định trong bảng giá đất của tỉnh:

- Hình thức hỗ trợ: hỗ trợ bằng tiền.

4. Bố trí tái định cư (quy định tại Điều 86, Luật Đất đai)

- Trường hợp được bố trí tái định cư: người có đất ở bị thu hồi, phải di chuyển chỗ ở mà không có đất ở để tái định cư.

- Giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư, giá bán nhà ở tái định cư: do UBND tỉnh quyết định.

- Quy định về giao đất, thu tiền sử dụng đất tại khu TĐC: thực hiện theo điều 19, Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND, ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh.

- Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở: thực hiện theo điều 22, Nghị định 47/2014/NĐ-CP.

- Suất tái định cư tối thiểu (quy định tại khoản 3 Điều 27 Nghị định 47/2014/NĐ-CP): thực hiện theo quy định tại Điều 18, Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND, ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh.

- Người bị thu hồi đất ở đủ điều kiện bồi thường về đất ở, nhà ở mà tự lo chỗ ở, không nhận đất tái định cư hoặc địa phương chưa có quỹ đất tái định cư thì ngoài việc được bồi thường về đất còn được nhận khoản tiền hỗ trợ tái định cư như sau:

+ Đối với thị trấn: 80.000.000 đồng/suất tái định cư.

+ Đối với các xã: 60.000.000 đồng/suất tái định cư.

V.  TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỰ ÁN

1. Trách nhiệm của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư có đất bị thu hồi:

Khi có thông báo chủ trương thu hồi đất, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng có trách nhiệm chấp hành đầy đủ và đúng thời gian về kế hoạch thu hồi đất, kê khai diện tích, loại đất, vị trí đất, số lượng tài sản hiện có trên đất, kê khai số nhân khẩu, số lao động, các thông tin khác có liên quan và đề đạt nguyện vọng tái định cư (nếu có) theo hướng dẫn của tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

2. Đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có dự án, công trình xây dựng trên địa bàn:

- Trường hợp dự án, công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng chưa xây dựng, nằm trong chỉ giới xây dựng công trình, đề nghị phối hợp với Chủ đầu tư xem xét thống nhất điều chỉnh để quá trình thi công không làm ảnh hưởng đến quy mô, chất lượng và tiến độ chung và tránh lãng phí do xây dựng chồng chéo.

- Trường hợp dự án, công trình đã xây dựng nằm trong phạm vi chỉ giới bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng của dự án đề nghị đơn vị quản lý, sử dụng công trình phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các huyện Cao Lộc, Lộc Bình và thành phố Lạng Sơn để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.

3. Đối với các cá nhân, hộ gia đình có tài sản đất đai nằm trong phạm vi chỉ giới giải phóng mặt bằng xây dựng công trình. Không xây dựng thêm công trình, không trồng cây lâu năm trên diện tích đất xây dựng dự án; phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất các huyện Cao Lộc, Lộc Bình và thành phố Lạng Sơn để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình.

4. Nghĩa vụ chung của người sử dụng đất: giao lại đất khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất theo quy định tại khoản 7 Điều 170 Luật Đất đai năm 2013./.

*

* * *

Việc thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18) tỉnh Lạng Sơn có ý nghĩa rất quan trọng, phù hợp với yêu cầu phát triển, thu hút đầu tư, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, góp phần vào tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh... Để triển khai thực hiện tốt các nội dung, mục tiêu của Dự án, yêu cầu các tổ chức, cá nhân cần nghiên cứu, tìm hiểu, nắm rõ các nội dung của Dự án, thực hiện nghiêm túc các quy định, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

                                         BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY LẠNG SƠN
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